
Biểu số 08

ĐVT: Triệu đồng

 XL...  ĐB 

TỔNG SỐ 7 CT  1.876.427  1.791.828  84.599 

1

Các tuyến đường ngang 
nối Quốc lộ 14B và các 
xã thuộc huyện Hòa 
Vang

UBND H. 
Hòa Vang

Ban 
QLDA 

ĐTXD H. 
HV

H. Hòa 
Vang

17.339 17.339

DA được phê duyệt tại QĐ số 5191/QĐ-UBND ngày 29/12/2020. 
TMĐT: 135,933 tỷ đồng, trong đó: NSTW là 122,339 tỷ đồng. Kế hoạch 
vốn NSTW trung hạn 2021-2025 giao đợt 3 là 122,339 tỷ đồng. KHV 
NSTW năm 2021 bố trí 1,256 tỷ đồng, năm  2022 bố trí 8,744 tỷ đồng; 
năm 2023 giao 25 tỷ đồng và năm 2024 giao 70 tỷ đồng. Năm 2025 bố trí 
toàn bộ KHV còn lại trong trung hạn 2021-2025 là 122,339 - 
(1,256+8,744+25+70) = 17,339 tỷ đồng, hoàn thành và đưa dự án vào sử 
dụng trong năm 2025.

2
Dự án đầu tư xây dựng 
Bến cảng Liên Chiểu

BQL DA 
ĐTCSHT 

UT

BQL DA 
ĐTCSHT 

UT

Q. Liên 
Chiểu

1.290.686 1.290.686

DA được phê duyệt tại QĐ số 1672/QĐ-UBND ngày 22/6/2022. TMĐT: 
3.426,328 tỷ đồng, trong đó: NSTW là 2.994,586 tỷ đồng, NSĐP là 
431,742 tỷ đồng. Kế hoạch vốn NSTW trung hạn 2021-2025 giao đợt 3 
là 2.994,586 tỷ đồng. KHV NSTW năm 2021 và 2022 đã giao là 700 tỷ 
đồng, năm 2023 đã giao 300 tỷ đồng và năm 2024 giao 703,9 tỷ đồng.
Năm 2025 NSTW tiếp tục bố trí KHV còn lại trong trung hạn 2021-2025 
đã được Quốc hội và Thủ tướng giao chưa phân bổ là 1.290,668 tỷ đồng.

3
Kè chống sạt lở thượng 
lưu cầu Trường Định, 
sông Cu Đê

Ban QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

Ban 
QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

H. Hòa 
Vang

44.931 37.000 7.931

HĐND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 
83/NQ-HĐND ngày 17/12/2021, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng từ nguồn 
vốn Ngân sách Trung ương. Năm 2024 bố trí 50,223 tỷ đồng, năm 2025 
tiếp tục bố trí 44,931 tỷ đồng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa dự án đi 
vào sử dụng trong năm 2025.

4
Đường ven biển nối 
Cảng Liên Chiểu

BQL DA 
ĐTCSHTU

T

BQL DA 
ĐTCSHTU

T

Q. Liên 
Chiểu

353.900 353.900

- DA đã được phê duyệt CTĐT, bố trí KHV trung hạn NSTP 703 tỷ, PD 
DAĐT tại QĐ 3039/QĐ-UBND ngày 25/11/2022. 
- Tổng mức đầu tư: 1.203 tỷ đồng, XL 881 tỷ đồng, GPMB: 186 tỷ đồng.
- Năm 2024 NSTW bố trí 146,1 tỷ đồng.
- Năm 2025 NSTW bố trí 353,9 tỷ đồng theo thực tế triển khai dự án.

KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025

(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

STT Danh mục công trình Chủ đầu tư
Điều hành 

dự án

 Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 

Ghi chú Trong đó 
 Tổng số 

Địa điểm 
xây dựng
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STT Danh mục công trình Chủ đầu tư
Điều hành 

dự án

 Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 

Ghi chú Trong đó 
 Tổng số 

Địa điểm 
xây dựng

5
Đường giao thông nội 
thị quận Cẩm Lệ (giai 
đoạn 2)

UBND Q. 
Cẩm Lệ

UBND Q. 
Cẩm Lệ

Q. Cẩm 
Lệ

82.903 12.903 70.000

HĐND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 
83/NQ-HĐND ngày 17/12/2021, UBND TP phê duyệt dự án đầu tư tại 
QĐ 2738/QĐ-UBND ngày 10/12/2024, TMĐT 143 tỷ đồng, trong đó 
vốn Ngân sách Trung ương là 100 tỷ đồng. DA thuộc KHV trung hạn 
giai đoạn 2021-2025. Năm 2025 NSTW bố trí 82,903 tỷ đồng.

6

Kè chống sạt lở khẩn cấp 
tại vị trí xung yếu các 
tuyến sông trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng

Ban QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

Ban 
QLDA 
ĐTXD 
CCT 

NN&PTNT

TPĐN 86.668 80.000 6.668

HĐND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 
18/NQ-HĐND ngày 11/3/2022, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng từ nguồn 
vốn Ngân sách Trung ương. Năm 2024 là năm đầu tiên bố trí KHV theo 
dự kiến và nhu cầu đã đề xuất TW, bố trí 35 tỷ đồng. 
Năm 2025 tiếp tục bố trí 86,667 tỷ đồng theo tiến độ thực hiện DA.

Ghi chú: 
- Kế hoạch vốn năm 2024 được giao theo Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ;
- Kế hoạch vốn năm 2025 được giao theo Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
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